
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ CÓ LỢN BỊ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

 PHẢI TIÊU HỦY NGÀY 14/8/2025
(Kèm theo Tờ trình số  40 /TTr - TTCƯDVC ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Trung tâm CƯDVC xã Phước Giang)

TT Họ và tên Địa chỉ

Loại lợn
Tổng trọng
lượng (Kg) Ghi chú

Nái (con) Trọng
lượng (Kg)

Lợn
thịt

(con)

Trọng
lượng
(Kg)

Lợn con
(con)

Trọng
lượng
(Kg)

1 Tiêu Thị Thu Thuỷ Thôn Nghĩa Lâm 2 280 1 40 0 0 320
2 Võ Thanh Nguyện Thôn Đồng Vinh 1 180 180
3 Cao Văn Cẩn Thôn Đồng Vinh 1 35 35
4 Võ Thị Điệp Thôn Đồng Vinh 1 45 45
5 Nguyễn Hồng Mao Thôn Đồng Vinh 1 55 55
6 Nguyễn Văn Nam Thôn Đông Trúc Lâm 1 70 70
7 Phạm Thị Kim Tuyến Thôn Đông Trúc Lâm 1 140 2 160 0 0 300
8 Trần Ngọc Quang Thao Thôn Đông Trúc Lâm 5 590 0 0 0 0 590
9 Trần Đình Trung Thôn An Định 2 270 270
10 Trần Thanh Hùng Thôn An Định 1 120 13 130 250

Tổng cộng 13 1.650 6 335 13 130 2.115
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